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LÝ THUYẾT NGỮ NGHĨA – NGỮ DỤNG HỌC
(
1/ Phân biệt nghĩa biểu hiện, nghĩa liên hệ và nghĩa liên tưởng. Cho ví dụ minh họa.

a/ Trong câu: “Mèo là động vật nuôi trong nhà”, “mèo” không có sở chỉ. Nhưng người ta vẫn hình dung được thế nào gọi là “mèo”. Như vậy, biểu tượng chung, bao gồm tất cả sự vật được gọi là mèo chính là nghĩa sở thị của từ.
Cái đặc trưng của cái gọi là “mèo”, phân biệt mèo với sự vật khác gọi là nghĩa sở biểu.

Nghĩa sở biểu và nghĩa sở thị hợp thành nghĩa biểu hiện của từ. Đây là bộ phận trung tâm của nghĩa từ.

b/ Tuy vậy, trong “anh và em”, từ “và” chỉ có nghĩa liên hệ, nó đánh dấu sự liên kết giữa từ này và từ kia.

c/ Trong suy nghĩ của người Việt, mèo gợi nên sự thông minh, đến việc nó bắt chuột. Chính vì vậy có những sự liên tưởng như: Mèo già hóa cáo, Chó treo mèo đậy… Đây là nghĩa liên tưởng của từ, một bộ phận phi trung tâm của nghĩa từ.

2/ Phân biệt hiện tượng đa nghĩa và hiện tượng đồng âm

Đa nghĩa là hiện tượng từ có hai (hoặc nhiều hơn hai) nghĩa. Các nghĩa có liên quan đến nhau.

Đồng âm là hiện tượng từ có hai (hoặc nhiều hơn hai) nghĩa. Các nghĩa không liên quan tới nhau.

· Ví dụ: 

      a/ Đa nghĩa:
           Mắt: Mắt anh ta bị cận thị nặng

                   Cái mắt cây này đã bị sâu phá gần hết

                   Mắt cá chân bị sưng

             b/ Đồng âm: 

                Độc: Cẩn thận, đó là một loại độc dược.

                         Độc giả báo “Ngày mai” bất bình trước thông tin sai lệch trên

                         Đó là đứa con độc nhất, bảo sao bà không thấy xót.

3. Nêu khái niệm nét nghĩa. Những từ: đi, chạy, trườn, lê, lết có nét nghĩa nào chung?
Người ta có thể phân tích nghĩa của từ thành những đặc trưng nhỏ nhất để phân biệt từ này với từ kia.

Nét nghĩa chung của: đi chạy, trườn, lê, lết là “di chuyển có hướng”.

4. Nêu quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ. 

Có 4 kiểu quan hệ về nghĩa của từ ngữ:

a/ Quan hệ đồng nghĩa:

           Là quan hệ giữa các từ ngữ cùng nghĩa nhưng có thể khác nhau về sắc thái tu từ và/hay khả năng kết hợp. Vì vậy, gần như không có hai từ nào là đồng nghĩa với nhau hoàn toàn vì ngôn ngữ là một thiết chế đồ sộ nhưng tiết kiệm.
· Ví dụ: Hoa và bông đồng nghĩa, nhưng nói “mặt hoa da phấn” mà không nói “mặt bông da phấn”

           Mẹ và má đồng nghĩa nhưng nói “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” mà không nói “Bà má Việt Nam anh hùng”.

b/ Quan hệ trái nghĩa:

          Có 4 kiểu trái nghĩa:

+ Trái nghĩa lưỡng phân:

         Là quan hệ giữa những cặp từ ngữ trái nghĩa tạo thành hai cực mâu thuẫn nhau, phủ định cực này tất yếu phải chấp nhận cực kia.

· Ví dụ: Chẵn, lẻ là cặp từ trái nghĩa lưỡng phân, nói: “Đây không phải là số chẵn” nghĩa là “Đây là số lẻ”.

+ Trái nghĩa thang độ

   Là quan hệ của những cặp từ trái nghĩa tạo thành hai cực có điểm trung gian, phủ định cực này chưa chắc đã phải chấp nhận cực kia.

· Ví dụ: Thấp và cao là cặp từ trái nghĩa thang độ. Vì “không thấp” chưa chắc đã cao và “không cao chưa chắc đã thấp”

+ Trái nghĩa nghịch đảo

         Là quan hệ của những cặp từ trái nghĩa tạo thành hai cực giả định lẫn nhau.

· Ví dụ: Nói: “Ông ấy là thủ trưởng của tôi” tức là giả định “Tôi là nhân viên của ông ấy”. Thủ trưởng và nhân viên là cặp từ trái nghĩa nghịch đảo.

+ Trái nghĩa phương hướng

         Là quan hệ giữa các từ ngữ chỉ phương hướng đối lập. Ở đây tính cả phương hướng chỉ không gian và phương hướng chỉ thời gian.

· Ví dụ: Hôm qua – Ngày mai, quá khữ - tương lai, trước – sau, trẻ - già…

c/ Quan hệ bao nghĩa
         + Là quan hệ giữa một thượng danh với một hạ danh. Nghĩa thượng danh là một phần của nghĩa hạ danh. Nghĩa hạ danh sẽ chuyên biệt hơn nghĩa của thượng danh.

· Ví dụ: Đồ dùng học tập là thượng danh mà bút chì, bút máy, vở, compa…là hạ danh. Ta gọi bút chì, bút máy, vở, compa là các đồng hạ danh.

      + Quan hệ bao nghĩa dễ dàng bắt gặp ở danh từ, nhưng những từ loại khác không phải không có quan hệ bao nghĩa.

· Ví dụ: Di chuyển là thượng danh, mà bò, trườn, lê, lết, chạy, đi…là hạ danh.
+ Quan hệ bao nghĩa chỉ cho phép nói: “Hạ danh X là một loại thượng danh Y”, Chứ không được nói: “Thượng danh X là loại hạ danh Y”.

· Ví dụ: Nói “Hải cẩu là một loài động vật” mà không được nói “Động vật là một loài hải cẩu”.
d/ Quan hệ tổng – phân nghĩa
        Là quan hệ giữa một từ chỉ tổng thể với từ khác chỉ cái bộ phận của cái tổng thể đó. Từ chỉ tổng thể gọi là tổng danh, từ chỉ bộ phận là phân danh.

· Ví dụ: Xe đạp là tổng danh mà yên xe, bàn đạp, ghi đông, thắng xe…là phân danh. Trong đó yên xe, bàn đạp, ghi đông, thắng xe là đồng phân danh.

e/ Quan hệ giao nghĩa
+ Là quan hệ giữa hai từ có chung một số (Chứ không phải tất cả) các nét nghĩa. Những từ này không là tiểu loại hay một bộ phận của từ kia.

· Ví dụ: nhà sư, ni cô, linh mục có quan hệ giao nghĩa với các nét nghĩa chung là: [+ người], [+ hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo và truyền bá tôn giáo]
 + Các đồng hạ danh, đồng phân danh, các từ trái nghĩa đều có quan hệ giao nghĩa.

5/ So sánh quan hệ tổng – phân nghĩa và quan hệ bao nghĩa.

     Quan hệ tổng phân nghĩa là quan hệ giữa một từ chỉ tổng thể với từ khác chỉ cái bộ phận của cái tổng thể đó. Từ chỉ tổng thể gọi là tổng danh, từ chỉ bộ phận là phân danh.

Quan hệ bao nghĩa là quan hệ giữa hai từ có chung một số (chứ không phải tất cả) các nét nghĩa. Những từ này không là tiểu loại hay một bộ phận của từ kia.

· Giống nhau: cả hai đều là quan hệ tôn ti nghĩa là được miêu tả bằng hai quan hệ:

Quan hệ chi phối: Giữa thượng danh và hạ danh, giữa tổng danh và phân danh

Quan hệ dị biệt: Giữa các đồng hạ danh và các đồng phân danh.

· Khác nhau: Quan hệ bao nghĩa có tính chất bắc cầu còn quan hệ tổng – phân nghĩa không có tính chất đó.

Ví dụ: Trong quan hệ bao nghĩa: kangooru là một loài thú, mà thú là loài động vật nên Kangoỏu là loài động vật.

            Trong quan hệ tổng – phân nghĩa: lưỡi là bộ phận của miệng, miệng là bộ phận của mặt, nhưng không thể nói lưỡi là bộ phận của mặt.
6/ Nêu hiểu biết về ẩn dụ và hoán dụ

a/ Ẩn dụ

+ Đây là quá trình chuyển đổi tên gọi dựa theo sự liên tưởng tương đồng. Đó là trường hợp một tên gọi vôn sdùng cho A mà lại chỉ B khi A và B giống nhau về mặt nào đó.

+ Ẩn dụ khác với tỉ dụ:

· Sự so sánh ở ẩn dụ là hàm ẩn trong khi ở tỉ dụ là hiển ngôn

· Ẩn dụ có sự biến đổi nghĩa còn tỉ dụ thì không.

b/ Hoán dụ 

Đây là sự chuyển đổi tên gọi dựa theo tính tương cận. Khái niệm tương cận ở đây được hiểu rộng, không chỉ là không gian mà còn ở cả thời gian.

c/ Phân biệt 

+ Ẩn dụ/Hoán dụ đồng đại: Là khi biểu thức gốc và biểu thức bị biến đổi vẫn tồn tại song hành.

+ Ẩn dụ/Hoán dụ lịch đại: Là biểu thức gốc và biểu thức bị biến đổi không còn (hoặc không còn được người bản ngữ liên hệ) với biểu thức gốc.

+ Ẩn dụ/Hoán dụ ngôn ngữ: Là sự biến đổi được cả cộng đồng chấp nhận.

+ Ẩn dụ/Hoán dụ lời nói: Chỉ là cách dùng của cá nhân.
d/ Một số loại ẩn dụ, hoán dụ đáng chú ý:

d1/ Ẩn dụ

· Ẩn dụ vị trí: ruột bút, lòng sông, ngọn núi, ngành khoa học…

- Ẩn dụ cách thức: Cắt hộ khẩu, nắm tư tưởng, vặn lại…

- Ẩn dụ chức năng: bến xe, cửa sông…

- Ẩn dụ kết quả, cảm giác: ấn tượng nặng nề, lời nói chua chát, tiếng chân rất êm…

d2/ Hoán dụ:

· Bộ phận – Toàn thể: nhà mấy miệng ăn, tay ghi ta xuất sắc…

· Vật chứa – Vật bị chứa: Chén cơm, cả nhà reo mừng…

· Nguyên liệu – Sản phẩm: cái thau, kính đeo mắt, 50 đồng…

· Dụng cụ ngành nghề: tay cọ, sân khấu, tay súng…

· Cơ quan chức năng và chức năng: nói không có đầu, mồm miệng không vừa…

· Tư thế và nguyên nhân của tư thế: khoanhtay (=bất lực), cúi đầu (=cam chịu)…
7/ Nêu quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu

a/ Phỏng nghĩa

    Hai câu có quan hệ phỏng nghĩa khi có cùng nghĩa.

· Ví dụ: Tôi là chị của Minh

                      Minh là em của tôi

    Cũng như hiện tượng đồng nghĩa ở từ, không có hai câu nào đồng nghĩa với nhau 100%.

b/ Mâu thuẫn

Hai câu có quan hệ mâu thuẫn khi câu này đúng thì câu kia sai và ngược lại. Trong quan hệ mâu thuẫn, không thể cho hai câu đều đúng.

· Ví dụ: Anh ta đậu

             Anh ta rớt

Các câu này không bao giờ cùng đúng cũng không bao giờ cùng sai.

c/ Tương phản trên

Hai câu có quan hệ tương phản trên khi không thể cùng đúng nhưng có thể cùng sai.

· Ví dụ: Anh ta luôn luôn đi học trễ

                     Anh ta không bao giờ đi học trễ

         Hai câu này không thể cùng đúng nhưng có thể cùng sai nếu có thêm câu: “Thỉnh thoảng anh ta đi học trễ”.

d/ Tương phản dưới

         Hai câu tương phản dưới không thể cùng sai nhưng có thể cùng đúng

· Ví dụ: Một số người rớt

                      Một số người đậu

e/ Kéo theo

         Hai câu có quan hệ kéo theo khi câu này đúng thì câu kia đúng.

· Ví dụ: Bố tôi là bác sĩ

           Bố tôi hành nghề y khoa

8/ Nêu khái niệm câu ngôn hành
Hành động tạo ngôn tương đương với hành động ngôn trung thì ta gọi là câu ngôn hành.

Vị từ chỉ những hành động thực hiện bằng ngôn từ làm hạt nhân cho câu ngôn hành gọi là vị từ ngôn hành.

· Ví dụ: Tôi tuyên bố bị cáo phải chịu mức án cao nhất: Tử hình!

                      Tôi khẳng định đây là sự thật.

                      Tôi yêu cầu anh ra khỏi khu vực này ngay.

9/ Một số loại tiền giả định tiêu biểu
a/ Tiền giả định tồn tại:
· Ví dụ:               “Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn

Hỏi ai xây dựng nên non nước này”

Tiền giả định: Có một đài tên là Nghiên và một tháp gọi là Bút.
b/ Tiền giả định hàm thực

· Ví dụ:                Tôi biết là cô ấy đang đi chợ

Tiền giả định: “Cô ấy đang đi chợ” là điều có thật

c/ Tiền giả định hàm hư

· Ví dụ:                 Tôi tưởng anh ta đi học.

Tiền giả định: “Anh ta đi học” là điều không có thật

d/ Tiền giả định phạm trù

· Ví dụ:                 Tiếng sủa vang lên ngày một nhiều.

Tiền giả định: Từ sủa chỉ được sử dụng cho chủ thể là “chó”.

e/ Vô hàm

· Ví dụ:                  Tôi quyết định sẽ gặp cô ấy.

10/ Đặc điểm của tiền giả định
a/  Tiền giả định của câu không thay đổi nếu chuyển câu hữu quan sang câu phủ định

· Ví dụ: Mai đã bỏ học
                      Nếu chuyển câu này sang câu phủ định: “Mai không bỏ học ” thì tiền giả định của câu vẫn giữ nguyên: “Trước đây Mai có đi học”.

     + Nếu là câu phi trần thuật thì việc chuyển lời nói sang câu phủ định có thể thay đổi tiền giả định.

· Ví dụ: Ai đã đạt giải nhất vậy?

                     Có tiền giả định là: Có người đạt giải nhất

                      Ai đã không đạt giải nhất vậy?

                      Có tiền giả định là: Có người không đạt giải nhất.

b/ Tiền giả định của câu không thay đổi nếu chuyển câu hữu quan sang câu nghi vấn hay cầu khiến.

· Ví dụ: Nếu chuyển câu “Mai không bỏ học” sang câu “Mai có bỏ học không?”, “Mai ơi, đừng thôi học!” thì tiền giả định “Trước đây Mai có đi học” vẫn không thay đổi.

c/ Tiền giả định không thể vừa được chấp nhận, vừa bị phủ định

· Ví dụ: Bức tranh “Mùa thu vàng” của Levitan rất đắt giá.

          Thì ta không thể thêm: “Levitan không có bức tranh nào là “Mùa thu vàng” cả”.

           Nhưng có thể nói: Tôi nghĩ bức tranh “Mùa thu vàng” là của Levitan.

d/ Tiền giả định có thể hủy bỏ được
· Ví dụ:  Tôi tiếc là anh ta đã tới trễ

                       Tiền giả định: Anh ta tới trễ là việc có thật.

                       Nếu ta đổi sang câu phủ định: Tôi không tiếc là anh ta đã tới trễ thì tiền giả định vẫn không thay đổi.
11/ Nêu cơ chế sản sinh hàm ý hội thoại
a/ Có bốn phương châm hội thoại:

+ Phương châm về lượng: Nói đủ thông tin cần thiết, đừng nói thừa.

+ Phương châm về chất: Nói những gì mình cho là đúng, đừng nói những gì là sai hay thiếu chứng cớ.

+ Phương châm quan hệ: Hãy nói đúng với đề tài đang được nói đến

+ Phương châm cách thức: Nói cho trong sáng, nói ngắn gọn. Tránh nói mơ hồ, không rõ nghĩa.

b/ Những trường hợp người nói không tuân thủ phương châm hội thoại
+ Bất chấp phương châm: Người nói không tuân thủ phương châm một cách lộ liễu để người nghe buộc phải suy ra hàm ý ẩn đằng sau lời nói ấy.

· Ví dụ: Truyện “Lợn cưới, áo mới”. Hai anh khoe của đã cố tình vi pham phương châm về lượng nhằm mục đích khiến người khác biết rằng 2 anh đang khoe của 

+ Vi phạm phương châm: Là sự không tuân thủ phương châm một cách không lộ liễu vì muốn đánh lừa người nghe.

· Ví dụ: Mẹ hỏi “Sáng nay con có đi học không?”. Đứa con trả lời “Có ạ!”. Mẹ tìm hiểu và thấy đúng là con có đi học nhưng học xong lại đi chơi điện tử hơn một tiếng. Như vậy em học sinh này không tuân thủ phương châm về lượng nhưng căn cứ vào những gì em nói ra, không thể nói em giấu thông tin.
+ Bỏ qua phương châm: Việc không tuân thủ phương châm xuất phát từ sự vô ý, do xúc động, sao lãng hoặc không tỉnh táo…

+ Từ bỏ phương châm: Người nói công khai hay ngầm ẩn cho người nghe biết mình không tuân thủ phương châm nào đó

· Ví dụ: *  Như các anh đã biết….

                          Có lẽ là thừa nếu nói…
          Phương châm về lượng

          * Tôi biết rõ nhưng mà…

             Tuy biết là tin đồn nhưng…

Phương châm về chất

+ Đình hoãn phương châm: Vì lí do văn hóa, sự đình hoãn phương châm được xem là cách cư xử phổ biến của cộng đồng.
· Ví dụ: Người Madagasca không nói hết về người thân của họ vì sợ ma quỷ bắt.
12/ Hãy nêu các loại hàm ý hội thoại nảy sinh do sự bất chấp phương châm.
a/ Bất chấp phương châm về lượng
· Ví dụ: Truyện “Lợn cưới, áo mới”
b/ Bất chấp phương châm về chất
· Ví dụ: Truyện “Con rắn vuông”
c/ Bất chấp phương châm về quan hệ
· Ví dụ: Một chàng trai tỏ tình, cô gái không nhận lời và nói: “Em có việc phải đi một lát, em xin phép”.
d/ Bất chấp phương châm về cách thức
· Ví dụ: Truyện “Đậu phụ chùa”
13/ Quy chiếu và chỉ xuất

a/ Chiến lược quy chiếu

Tránh tình trạng “Ông nói gà bà nghe vịt” người nói buộc phải có niềm tin rằng  người nghe biết vật quy chiếu trong câu nói của mình là gì.

Nhờ vậy người nói có thể lược bớt những thông tin không cần thiết có liên quan. Nếu không, người nói phải có cách nói sao cho người nghe xác định được vật quy chiếu.
· Ví dụ: 
- Anh Hòa có gửi lời hỏi thăm bố anh.

- Hòa nào ấy nhỉ?

- À, anh Hòa ở Ninh Thuận đấy.

b/ Các loại quy chiếu

Có hai loại quy chiếu:

+ Ngoại chỉ              Hồi chỉ

+ Nội chỉ
                                 Khứ chỉ

· Ngoại chỉ là sự quy chiếu đến một thực tế ngoài văn cảnh. Trong câu “Hắn vừa đi vừa chửi” thì hắn là ngoại chỉ.

· Nội chỉ là sự quy chiếu đến thực thể có thể xuất hiện trong văn cảnh

          - Hồi chỉ: Là sự quy chiếu đến một thực thể xuất hiện trước đó trong văn cảnh

         - Khứ chỉ: Là sự quy chiếu đến một thực thể xuất hiện sau đó trong văn cảnh.
c/ Cách thức quy chiếu

+ Bằng tên riêng: Chị Hồng hôm nay mặc áo đỏ

+ Bằng miêu tả xác định: Cô gái mặc áo đỏ

+ Bằng chỉ xuất: Chị kia

d/ Chỉ xuất

+ Chỉ xuất là sự quy chiếu vật bằng cách định vị sự vật đó.

+ Ba nhân tố trong chỉ xuất bằng ngôn ngữ:

- Người nói

- Vật được chỉ xuất

- Mốc
        Việc cho cái gì làm mốc phải dựa trên giả định người nghe biết cái mốc đó. Câu “Nhà Bưu điện Hà Nội ở trước hồ Hoàn Kiếm” không thể nói với một người ở Sài Gòn lần đầu ra Hà Nội và không biết gì về các đại danh ở đây. 

e/ Các loại chỉ xuất

+ Chỉ xuất xã hội: Là sự quy chiếu các đặc trưng xã hội hay sự phân biệt về mặt xã hội giữa các nhân vật giao tiếp hay các vật quy chiếu

· Quy chiếu xã hội tương đối: chỉ ra cương vị hay thang bậc của người nói và người nghe trong quan hệ xã hội với nhau.

· Ví dụ: Cha – con

· Quy chiếu xã hội tuyệt đối chỉ cương vị hay thang bậc xã hội bất chấp quan hệ xã hội giữa người nói và người nghe

· Ví dụ: Thưa ngài tổng thống!

Lưu ý:

· Cách sử dụng từ thân tộc làm đại từ: Thưa cha con muốn nói!

· Dùng các danh từ chỉ chức sắc, nghề nghiệp để gọi tên: Thưa Giám đốc, thưa bác sĩ, thưa tiến sĩ, thưa chủ tịch…

· Dùng kính ngữ để bà tỏ sự kính trọng: tiên sinh, lệnh tỉ, Đức Thánh cha, Đức Thánh mẫu…

· Dùng những từ ngữ chỉ liên quan đến đối tượng: ngự thiện, long bào, ngọc thể…

+ Chỉ xuất về ngôi

     Là sự quy chiếu đến vai giao tiếp của vật quy chiếu.

· Chỉ xuất ngôi thứ nhất: tôi, chúng tôi (trừ), chúng ta (gộp)

· Chỉ xuất ngôi thứ hai: mày, em, anh

· Chỉ xuất ngôi thứ ba: Nó, hắn, y, thị

· Chỉ xuất ngôi thứ tư: Sống làm vợ khắp người ta
Lưu ý: 

· Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai là ngôi nhân xưng

Do đó, đối tượng của hô ngữ phải:

· Là người: Trâu ơi ta bảo trâu này (Nhân hóa)

· Sắc thái thân mật, khinh rẻ

· Ví dụ: Tụi bay làm má lo quá

                           Tụi bay là đồ chó

· Nguyên tắc “xưng khiêm hô tôn”

· Ví dụ: Ngôi thứ nhất: Ngu ý, Tiện thiếp, Thảo dân, Tại hạ, Bỉ chức…

                          Ngôi thứ hai, thứ ba: cao kiến, nhã ý, các hạ, quý ông…

+ Chỉ xuất thời gian

Quy chiếu sự vật bằng cách định vị trong thời gian
· Gần hay xa so với mốc

· Ở hướng nào

· Có ranh giới hay không

· Ví dụ: Thứ hai tuần sau cậu có thể gặp tôi từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

                            Thứ hai: mốc

                            Tuần sau: Hướng tương lai

                            6 giờ sáng đến 9 giờ sáng: ranh giới

Lưu ý:
· Chỉ xuất về thời gian có thể liên hệ với chỉ xuất không gian:

· Ví dụ: Nhà tôi cách đây 10 phút đi bộ

· Những từ định vị không gian vẫn có thể dùng để định vị thời gian

· Ví dụ: Lúc này, khi ấy, hôm kia…

+ Chỉ xuất không gian:

Quy chiếu bằng cách định vị sự vật trong không gian

· Gần hay xa so với mốc

· Hướng nào
· Có ranh giới hay không

· Ví dụ: Cách đây 3km, trước nhà hàng Hoa biển có một ngôi nhà trong một khu vườn rộng – Nhà tôi đấy.

                Trước nhà hàng Hoa Biển: hướng

                3km: khoảng cách

                Đấy: mốc

                Trong: ranh giới

14/ Hãy nêu các nguyên tắc lịch sự.
Một cuộc hội thoại không thể được tiến hành nếu thiếu đi sự tôn trọng thể diện của người đối thoại, nói cách khác là phải tôn trọng nguyên tắc lịch sự.

a/ Lịch sự quy ước

    Là lịch sự tuân theo những quy ước xã hội

· Ví dụ: Với người trên không được nói trống không

    Trong lịch sự quy ước có:

+ Lịch sự vị thế (Quan hệ dọc)

· Phương tiện ngôn ngữ: Các từ xưng hô, cách tổ chức  các lượt lời (Ai chiếm vị thế cao, ai nói trước, sự ngắt lời hay xen lời…)

· Phương tiện phi ngôn ngữ: Cách tổ chức hội thoại, khoảng cách ngồi khi hội thoại, quần áo, tư thế, tác phong…

· Phương tiện kèm ngôn ngữ: Giọng nói, cử chỉ, điệu bộ…

+ Lịch sự thân sơ (Quan hệ ngang)

· Phương tiện ngôn ngữ: Các đại từ xưng hô, cách dùng tên riêng để xưng hô, đề tài riêng tư hay cấm kị, khẩu ngữ, từ tục…
· Phương tiện phi ngôn ngữ: Cách tổ chức không gian, thời gian hội thoại, khoảng cách hội thoại, quần áo, tư thế, tác phong…

· Phương tiên kèm ngôn ngữ: Giọng nói, cử chỉ, điệu bộ…

b/ Lịch sự chiến lược

+ Lịch sự chiến lược liên quan đến những cái xảy ra trong hội thoại chứ không bị quy định bởi quy ước xã hội.
+ Hành động ngôn trung và đề tài của cuộc hội thoại là cái riêng cho từng cuộc hội thoại, không do xã hội quy định, không bắt buộc và cũng không có tính quy ước như lịch sự vị thế và quan hệ thân sơ.

+ Lịch sự quy ước bao gồm tất cả các phương diện của việc sử dụng các hành động ngôn trung và việc đề cập đến các đề tài sao cho giữ được tính chất hài hòa  và quan hệ liên cá nhân trong hội thoại.

c/ Thể diện

+ Thể diện là cảm giác về giá trị cá nhân của mỗi người

+ Thể diện âm tính là nhu cầu được tự do hành động, không bị can thiệp, nói cách khác là nhu cầu độc lập.

+ Thể diện dương tính là tổng thể những hành động tự đánh giá cao về mình.
c1/ Hành động đe dọa thể diện và hành động tôn vinh thể diện

+ Hành động đe dọa thể diện

· Hành động đe dọa thể diện của người thực hiện:

· Âm tính: tặng, hứa, cho, biếu…

· Dương tính: thú nhận, xin lỗi, tự trách…

· Hành động đe dọa thể diện người nhận:

· Âm tính: sai khiến, ngăn cấm, khuyên bảo, hỏi chuyện riêng tư…

· Dương tính: phê phán, chê bai, trách móc, chửi mắng…

Lưu ý:

· Một hành động ngôn trung có thể có hiệu lực đe dọa nhiều hơn một nhóm.
· Sai ai làm điều gì: Đe dọa cả thể diện âm tính lẫn dương tính của người đó.

· Xin ai làm điều gì: Đe dọa thể diện âm tính của người đó và thể hiện dương tính của chính mình.
      + Hành động tôn vinh thể diện
Khen, thưởng, phong tặng danh hiệu…

Lưu ý:

· Đe dọa hay tôn vinh còn tùy thuộc vào:

·  Vấn đề phương diện: “Sai khiến” đe dọa thể diện người  bị sai

nhưng tôn vinh thể diện người sai.

·  Vấn đề mức độ: “Khen” là tôn vinh thể diện người được khen cũng như người khen nhưng khen quá hóa nịnh, đe dọa thể diện cả hai.
· Vấn đề tình huống: Một cô gái sai khiến một chàng trai trước mặt kình địch là chuyện tôn vinh hơn là đe dọa thể diện của anh ta.
Nửa đêm dựng một người dậy để khen là làm phiền chứ không phải tôn vinh.

C2/ Lịch sự âm tính và lịch sự dương tính

+ Lịch sự âm tính hướng vào thể diện âm tính của cá nhân.

   Hai phương cách thể hiện lịch sự âm tính

· Tránh dùng hành động đe dọa thể diện nhờ gián tiếp hóa

· Ví dụ:  “Trời nóng quá”! Thay vì “Bật quạt đi”

                       “Chưa quét nhà à?” Thay cho “Quét nhà đi”

                       “Tôi chưa hiểu rõ ý kiến của anh” thay cho “Anh trình bày khó hiẻu quá, xin nói lại!”
· Bù đắp những tổn hại về mặt thể diện nhờ làm dịu nó đi

· Ví dụ: Nói giảm: Tôi không nghĩ anh đúng

                     Rào đón: Tôi không biết có nên nói với anh không

                     Thăm dò: Nhà chị có bộ cốc nào chưa?

                     Giảm sốc: Biết là làm phiền anh nhưng tôi đành phải nói…
                     Nhún nhường: Theo thiển ý thì….
+ Lịch sự dương tính hướng vào thể diện dương tính của người ấy.

   Nó thực hiện bằng cách tôn vinh thể diện cá nhân.

· Ví dụ: Ca ngợi: Chị lộng lẫy quá

                      Nói quá: Cảm ơn chị nghìn lần

                      Xưng hô thân tình hay tôn vinh người nhận: Dì bán cho cháu rẻ rẻ nhé, xin kính cẩn tuân lệnh đại ca.
PAGE  
2

